
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Lớp Điểm Thời gian làm bài Giải

1 9843268 dangvannguyenbaoĐặng Nguyên Bảo 300 8 phút 58 giây Giải Nhất

2 10596027 lehoangminhtri2015Lê Hoàng Minh Trí 280 13 phút 39 giây Giải Nhì

3 652830062 tranchauanh1926 Trần Châu Anh 5A2 280 16 phút 20 giây Giải Nhì

4 10559785 lahalinha2 Lê Hà Linh 5A2 280 16 phút 21 giây Giải Nhì

5 11127257 vukhanhngoc10062015Vũ Khánh Ngọc 5A2 280 17 phút 23 giây Giải Nhì

6 10718789 phamminhthanh1210tcaPhạm Minh Thanh 5A2 270 11 phút 10 giây Giải Nhì

7 12714063 tranquoctrungtca Trần Quốc Trung 270 13 phút 9 giây Giải Nhì

8 680316875 tathanhhung3a4 Tạ Thành Hưng 5A4 270 13 phút 53 giây Giải Nhì

9 11105563 minhnhat1a4tca Hữu Minh Nhật Phí 4A4 270 17 phút 35 giây Giải Nhì

10 10609999 nguyenminhanh121015Nguyễn Minh Anh 5A1 270 23 phút 42 giây Giải Nhì

11 10566440 lequynhanh11012015Lê Quỳnh Anh 5A3 270 29 phút 51 giây Giải Nhì

12 727503959 canhadiepanh Cấn Hà Diệp Anh 5A2 260 13 phút 14 giây Giải Ba

13 11112701 ducquangtca1a4 Nguyễn Đức Quang 5A4 260 16 phút 52 giây Giải Ba

14 10735608 taduyminh Tạ Duy Minh 5a4 260 27 phút 6 giây Giải Ba

15 965653711 tiendat07022015 Nguyễn Tiến Đạt 5A2 250 9 phút 15 giây Giải Ba

16 10783760 tca1-2088 Đỗ Trường Giang 250 16 phút 27 giây Giải Ba

17 12715025 nguyenhoangbaoquyena4Nguyễn Hoàng Bảo Quyên 4A4 250 18 phút 17 giây Giải Ba

18 10861513 vuchau2015 Vũ Minh Châu 5A3 250 19 phút 55 giây Giải Ba

19 10556824 bonvudangkhanh Vũ Đăng Khánh 5A3 250 25 phút 44 giây Giải Ba

20 10607211 minhhanh23 Nguyễn Minh Hạnh 240 17 phút 3 giây Giải KK

21 317939593 tuankhoa34 Lê Lê Tuấn Khoa 5A2 240 17 phút 32 giây Giải KK

22 280532870 thaison385 Võ Thái Sơn 5A5 240 18 phút 44 giây Giải KK

23 887701374 thcta11101171 Nguyễn Hà An An 5A1 240 23 phút 40 giây Giải KK

24 12700528 baongoc2905 Nguyễn Bảo Ngọc 5A4 240 25 phút 29 giây Giải KK

25 855806304 trieuleque2015 trieu le que 5A5 240 26 phút 29 giây Giải KK

26 977146988 cutuanhung1 Cù Tuấn Hưng 4A3 240 29 phút 24 giây Giải KK

27 814828232 vuonghaanh1 Vương Hà Anh 5A2 230 15 phút 9 giây Giải KK

28 143862736 pmp15 Phan Minh Phong 5A2 230 15 phút 49 giây Giải KK

29 282036236 giahuy170315 Nguyễn Quang Gia Huy 5A2 230 16 phút 57 giây Giải KK

30 545386920 tuanh5a5tca Nguyễn Tú Anh 5A5 230 18 phút 39 giây Giải KK

31 119003934 buivankhanh2507 Bùi Vân Khánh 5A2 230 22 phút 6 giây Giải KK

32 11905735 buikhanhlinh2a3 Bùi Khánh Linh 5A3 230 25 phút 51 giây Giải KK

33 10564133 phuongthao14515 Phạm Phương Thảo 5A4 230 26 phút 6 giây Giải KK

34 725239330 vuonghoanganh1 Vương Hoàng Anh 5A2 220 8 phút 20 giây Giải KK

35 655203071 quanganhtca2015 Lê Quang Anh 5A2 220 11 phút 29 giây Giải KK

36 11105833 nguyenngocbaochau1a4Nguyễn Ngọc Bảo Châu 5A4 220 25 phút 49 giây Giải KK

37 517829894 vokieuminhchi2015Võ Kiều Minh Chi 5A4 220 25 phút 59 giây Giải KK
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